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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Bản án số: 21/2021/DS-ST 

Ngày:  25-01-2021 

V/v “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trương Lê Diễm Thúy. 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

1.  ng  gu ễn   n   n  

 2.       n T   T     g   

 Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Th   ải     – T ư ký Tò  án n  n d n 

quận Tân Bình – Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia phiên tòa:    Lê Trương    Lin  – Kiểm sát viên. 

 Ngày 25 tháng 01 n   2021 tại Tòa án nhân dân quận Tân Bình xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án thụ lý số: 377/2020/TLST-DS ngày 08 tháng 10 n   2020 

về: “Tr n    ấp hợp đồng vay tài sản” t eo Qu ết đ n  đư  vụ án ra xét xử số 

313/2020/QĐXXST-DS ngày 16 tháng 12 n   2020 v  Qu ết đ n   o n p iên 

tò  số 02/2021/QĐ T-D  ng   04/01/2021 giữ   á  đương sự: 

- Nguyên đơn:  g n   ng T ương  ại Cổ phần P 

Đ      : p ư ng    quận D  T  n  p ố      i;  

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn:  ng  gu ễn T  n   ; đ a ch  

 iên   :   ư ng C, quận  , Thành phố Hồ Chí Minh     ngư i đại di n t eo ủ  

qu ền  t eo v n  ản ủ  qu ền số 811/2020/ Q- ng   17/6/2020 (Ông S    đơn 

yêu   u          ng  ặt) 

- Bị đơn:    Trần T   L, sinh n   1965; đ a ch :   ư ng H, quận T, Thành 

phố Hồ Chí Minh (       ng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 T eo đơn k ởi ki n, bản tự khai và các biên bản phiên h p kiểm tra vi c 

giao n p, tiếp cận, công khai chứng cứ, biên bản không tiến hành hòa giải được, 

ngư i đại di n theo ủy quyền củ  ngu ên đơn trình bày:  

 g   27/3/2014    Trần T   L    ký v i  g n   ng T ương  ại Cổ phần 

P  s u đ   g i     g n   ng   iấ  đề ng   p át   n  t   t n dụng quố  tế   ản 

Điều ki n  điều k oản kiê   ợp đồng sử dụng t   t n dụng quố  tế     nk  is   
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  n  ứ v o t u n ập  ủ     L   g n   ng đ  đồng ý  ấp t   t n dụng v i  ạn 

 ứ  sử dụng    10 000 000 đồng  t  i gi n v      24 t áng    i suất t eo qu  

đ n   ủ   g n   ng  

 ể t  ng   26/12/2014    L đ  vi p ạ  ng    vụ t  n  toán  ạn  ứ  t   

t n dụng   o ng n   ng  T n  đến ng   05/11/2020  tổng số tiền    L  òn nợ 

 g n   ng    13 239 099 đồng  trong đ  dư nợ gố  t   t n dụng    9 434 476 

đồng  tiền   i    3 804 623 đồng   g n   ng đ  n iều  ần  iên    đi n t oại  gửi 

t  ng  áo  êu  ầu    L trả nợ n ưng    L v n k  ng t ự   i n  Do b  L đ  vi 

p ạ   á  ng    vụ trả nợ t eo qu  đ n  tại  ản Điều ki n  điều k oản kiê   ợp 

đồng sử dụng t   t n dụng quố  tế     nk  is  nên  g n   ng  êu  ầu    L 

p ải t  n  toán ng   số tiền nêu trên   o  g n   ng    n  ứ v o Qu ết đ n  số 

255-12/QĐ-T Đ ng   19/10/2012  ủ   g n   ng t   số tiền nợ  ủ     Trần T   

L k  ng p át sin  t ê   ấ  k  k oản tiền   i n o nữ   

    đơn     Trần T   L  ặ  dù đ  đượ  Tò  án tri u tập để tự k  i tr n  

    ý kiến đối v i  êu  ầu  ủ  ngu ên đơn  t    gi  p iên   p kiể  tr  vi   

gi o n p  tiếp  ận    ng k  i   ứng  ứ n ưng đều vắng  ặt k  ng     ý do v  

 ũng k  ng     ất  ứ ý kiến p ản đối n o đối v i  êu  ầu  ủ  ngu ên đơn  

Tại p iên tò   đại di n theo ủy quyền của ngu ên đơn    ông  gu ễn 

T  n    vắng  ặt v     đơn  êu  ầu   t  ử vắng  ặt 

 B  đơn     Trần T   L vắng mặt tại phiên tòa lần thứ 2 không có lý do. 

Đại diện viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình phát biểu:  

- Vi c chấp hành pháp luật của H i đồng xét xử    đ ng qui đ nh của B  

luật Tố tụng dân sự. Tòa án thụ lý vụ án    đ ng t ẩm quyền   á  đ n  đ ng tư 

cách pháp lý của những ngư i tham gia tố tụng, quan h  pháp luật tranh chấp  

vi    ấp  tống đạt  t  ng  áo v n  ản tố tụng   o đương sự đ ng t eo qu  đ n  

tại Điều 177 v  179     uật tố tụng d n sự. Tại phiên tòa hôm nay, H i đồng xét 

xử đ  t ực hi n đ ng qui đ nh của B  luật Tố tụng dân sự về p iên tò  sơ t ẩm.  

 - Về n i dung:   n  ứ vào Đơn đ ng ký p át   n  v  sử dụng th  tín 

dụng ngày 27/3/2014 thì giữa Ngân hàng và bà Trần Th  L đ   á   ập quan h  

tín dụng vay tài sản. T n  đến ngày 05/11/2020, tổng số tiền bà L còn nợ Ngân 

  ng    13 239 099 đồng  trong đ : Dư nợ gốc th  tín dụng    9 434 476 đồng, 

tiền   i v  p   p át sin     3 804 623 đồng. Nay Ngân hàng khởi ki n yêu cầu bà 

Trần Th  L thanh toán cho Ngân hàng P Bank số tiền 13 239 099 đồng  trong đ : 

Dư nợ gốc th  tín dụng    9 434 476 đồng, tiền lãi và phí phát sinh là 3.804.623  

đồng, th i hạn thanh toán: sau khi bản án/quyết đ nh của Tòa án có hi u lực 

pháp luật. Trư ng hợp bà Trần Th  L không thanh toán hoặc thanh toán không 

đủ số nợ, Ngân hàng được quyền yêu cầu Cơ quan thi hành án có thẩm quyền 

thụ lý và giải quyết vụ vi   t eo qu  đ nh pháp luật        ơ sở và phù hợp v i 

qu  đ nh tại Điều 90; 91; 95 v  Điều 98 Luật các tổ chức tín dụng nên chấp nhận 

yêu cầu của phía Ngân hàng 

Bởi các lẽ trên, c n  ứ Điều 90; 91; 95 v  Điều 98 Luật các tổ chức tín 

dụng đề ngh  H i đồng xét xử tuyên chấp nhận yêu cầu của ngu ên đơn   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/luat-cac-to-chuc-tin-dung-2010-108079.aspx
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Sau khi nghiên cứu các tài li u có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

p iên tò     n  ứ vào ý kiến củ  đại di n vi n kiểm sát tại phiên tòa, H i đồng 

xét xử nhận đ nh: 

 [1] Về pháp luật tố tụng: 

 g n   ng T ương  ại Cổ phần P khởi ki n tranh chấp hợp đồng vay tài 

sản đối v i b  đơn –    Trần T   L. Theo kết quả xác minh củ    ng  n   ư ng 

H, quận T thì    L       k ẩu t ư ng tr  tại   ư ng    quận T  T  n  p ố  ồ 

     in    i n tại không  ư tr  tại đ   p ương  k  ng rõ đ a ch  nơi đến.   ư 

vậ   t eo qu  đ nh tại k oản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35  điểm a khoản 1 

Điều 39 B  luật Tố tụng dân sự n   2015 v   ư ng d n tại Điều 6 của Ngh  

quyết 04/2017/NQ- ĐT  ng   05/5/2017 t   vụ án thu c thẩm quyền giải quyết 

của Tòa án nhân dân quận Tân Bình. 

 gu ên đơn do  ng  gu ễn T  n       ngư i đại di n  ợp p áp    đơn 

 êu  ầu Tò  án   t  ử vắng  ặt ngu ên đơn  B  đơn       Trần T   L mặ  dù đ  

được Tòa án tri u tập hợp l  đến lần thứ   i n ưng v n vắng mặt tại phiên tòa 

không vì sự ki n bất khả kháng hoặc trở ngại khá   qu n  Do đ     n  ứ vào  

khoản 2 Điều 227 B  luật tố tụng dân sự, H i đồng xét xử tiến hành xét xử vắng 

mặt ngu ên đơn v  b  đơn  

 [2] Về pháp luật n i dung: Xét yêu cầu của Ngân hàng TMCP P, bu      

Trần T   L t  n  toán số tiền nợ tổng c ng: 13 239 099 đồng  trong đ  dư nợ 

gố  t   t n dụng    9 434 476 đồng  tiền   i    3 804 623 đồng, H i đồng xét xử 

xét thấy: 

  n  ứ theo  iấ  đề ng   p át   n  t   t n dụng quố  tế   ản Điều ki n  

điều k oản kiê   ợp đồng sử dụng t   t n dụng quố  tế   Bank Visa do    Trần 

T   L ký v i Ngân hàng TMCP P ng   27/3/2014, xác nhận củ  ngu ên đơn và 

các tài li u, chứng cứ có trong hồ sơ t      đủ  ơ sở  á  đ nh Ngân hàng TMCP 

P     ấp t   t n dụng   o    Trần T   L v i  ạn  ứ  10 000 000 đồng     L đ  

t ự   i n gi o d    v i tổng số tiền    16 895 299 đồng  đ  t  n  toán 3 656 200 

đồng   ể t  ng   26/12/2014    L đ  vi p ạ  ng    vụ  k  ng t  n  toán đầ  

đủ   o ng n   ng  ặ  dù ng n   ng đ  n iều  ần  iên    đi n t oại   uống tận 

nơi  ư tr  n ưng k  ng gặp đượ     L  Tổng số tiền    L  òn nợ  g n   ng    

13 239 099 đồng  Do vậ   ng n   ng  êu  ầu    L p ải t  n  toán ng     t  ần 

số tiền  òn nợ tổng   ng 13 239 099 đồng  trong đ  dư nợ gố  t   t n dụng    

9 434 476 đồng  tiền   i    3 804 623 đồng v  k  ng  êu  ầu   i p át sin        

  n  ứ   ấp n ận  

 [3] Về án p   sơ t ẩm: Án phí dân sự sơ t ẩm là 662.000 đồng do b  đơn 

      Trần T   L p ải ch u. Hoàn trả lại cho ngu ên đơn - Ngân hàng TMCP P 

số tiền tạm ứng án p   đ  n p    331 000 đồng  

Tại phiên tòa hôm nay, b  đơn       Trần T   L vắng mặt không có lý do, 

 ũng n ư k  ng đư  r   ất cứ m t phản đối nào đối v i yêu cầu của nguyên 

đơn  hoặc chứng cứ n o để chứng  in    o qu n điểm của mình. Vì vậy,    L 

phải ch u hậu quả p áp  ý đối v i vi c vắng mặt của mình. 

Vì các lẽ trên; 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 -   n  ứ vào khoản 3 Điều 26  điểm a khoản 1 Điều 35  điểm a khoản 1 

Điều 39; Điều 147; điểm b khoản 2 Điều 227; khoản 1 Điều 273, khoản 1 Điều 

280 B  luật Tố tụng dân sự 2015; 

 -   n  ứ vào khoản 1 Điều 688 B  luật Dân sự 2015; các Điều 280, 463, 

466 B  luật Dân sự n   2015; 

-   n  ứ  á  Điều 91, 95, 98 Luật Các tổ chức tín dụng n   2010; 

 -   n  ứ khoản 2 Điều 26 Ngh  quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban 

t ư ng vụ Quốc h i qu  đ nh về mức thu, miễn, giảm, thu, n p, quản lý và sử 

dụng án phí, l  phí Tòa án;  

Tuyên xử: 

 1/ Chấp nhận toàn b  yêu cầu củ  ngu ên đơn - Ngân hàng T ương  ại 

 ổ p ần P: 

 Bu c    Trần T   L có ng    vụ trả cho Ngân hàng T ương  ại  ổ p ần 

P số tiền 13.239.099   ư i    tri u   i tr       ươi    n ng n k  ng tr      n 

 ươi    n  đồng  trong đ  dư nợ gố  t   t n dụng    9 434 476     n tri u  ốn 

tr       ươi  ốn ng n  ốn tr    ả   ươi sáu  đồng  tiền   i    3 804 623     

tri u tá  tr       ốn ng n sáu tr     i  ươi     đồng.  

   ương t ức và th i hạn trả: Trả m t lần toàn b  số tiền trên ngay sau khi 

bản án  ủ  Tò  án     i u lực pháp luật và thực hi n tại Chi cục Thi hành án dân 

sự có thẩm quyền. 

 2/ Về án phí: Án phí dân sự sơ t ẩm 662.000 (sáu tr   sáu  ươi   i 

ng n  đồng do    Trần T   L ch u. 

 Hoàn lại cho Ngân hàng T ương  ại  ổ p ần   số tiền tạm ứng án p   đ  

n p là 331.000 (   tr       ươi  ốt ng n) đồng theo biên lai thu tiền tạm ứng 

án phí, l  phí Tòa án số AA/2019/0016677 ngày 14/7/2020 của Chi cục Thi 

hành án dân sự quận Tân Bình. 

 3/Về quyền kháng cáo: Ngân hàng T ương  ại  ổ p ần P,    Trần T   L 

vắng mặt được quyền kháng cáo trong th i hạn 15 ngày kể t  ngày nhận được 

bản án hoặc bản án được niêm yết. 

Vi n kiểm sát nhân dân cùng cấp, Vi n kiểm sát nhân dân cấp trên được 

quyền kháng ngh  t eo qu  đ nh của B  luật Tố tụng dân sự. 

 Trư ng hợp bản án đượ  t i   n  t eo qui đ nh tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự t   ngư i được thi hành án dân sự  ngư i phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án; tự nguy n thi hành án 

hoặc b   ưỡng chế t i   n  án t eo qui đ nh tại  á  Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

Thi hành án dân sự đ  được sử  đổi, bổ sung n   2014; t  i hi u thi hành án 

được thực hi n t eo qui đ nh tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự đ  được sửa 

đổi, bổ sung n   2014  

Nơi nhận:    T   HỘI ĐỒNG   T       TH   

- Tòa án nhân dân TP.HCM;                              TH M PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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- VKSND Q.Tân Bình; 

- Chi cục THADS Q.Tân Bình; 

-  á  đương sự; 

- Lưu:      ồ sơ.  

 

 

 Trương Lê Diễm Thúy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG   T       TH   

HỘI TH   NH N   N           TH    H N –  HỦ TỌA 
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HỘI ĐỒNG XÉT X     TH M 

HỘI TH M NHÂN DÂN            TH M PHÁN – CHỦ TỌA 
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Nơi nhận:  T   HỘI ĐỒNG   T       TH   

- Tòa án nhân dân TP.HCM;                              TH M PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND Q.Tân Bình; 

- Chi cục THADS Q.Tân Bình; 

-  á  đương sự; 

- Lưu:      ồ sơ.  

 

 Trương Lê  iễm Thúy 
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